DANH SÁCH

120 ĐẠI BIỂU THAM GIA LỚP TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO 

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN NĂM 2018
TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ, TỪ NGÀY 24-26/9/2018

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị

	1
	Trần Hữu Bắc
	Chủ nhiệm CLB thanh niên kinh tế thị trấn Hải Lăng

	2
	Hồ Minh
	Chủ mô hình xã Hải Thượng, Hải Lăng

	3
	Nguyễn Minh Dũng
	Chủ mô hình xã Hải Vĩnh, Hải Lăng

	4
	Phạm Thị Ngọc Dung
	Chủ mô hình Thị trấn Hải Lăng, Hải Lăng

	5
	Nguyễn Thị Loan
	Đoàn viên xã Hải Ba, Hải Lăng

	6
	Phạm Tài Quang
	Đoàn viên xã Hải Tân, Hải Lăng

	7
	Nguyễn Đức Tiến
	Đoàn viên chi đoàn Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng

	8
	Trương Nhật Tiến
	Đoàn viên xã Hải Khê, Hải Lăng

	9
	Lê  Văn  Minh
	Đoàn viên xã Hải Tân, Hải Lăng

	10
	Nguyễn Ngọc Khánh
	Đoàn viên chi đoàn Kim Giao, Hải Dương, Hải Lăng

	11
	Đoàn Phước Toàn
	Đoàn viên chi đoàn Đông Dương, Hải Dương, Hải Lăng

	12
	Lê Bá Lực
	Đoàn viên chi đoàn Đông Tân An, Hải An, Hải Lăng

	13
	Hoàng Công Mê Sang
	Chủ mô hình xã Hải Lâm, Hải Lăng

	14
	Lê Thị Thảo
	Chủ mô hình xã Hải Thiện, Hải Lăng

	   15
	Nguyễn Văn Nhi
	Đoàn viên xã Hải Chánh, Hải Lăng

	16
	Nguyễn Văn Giáp
	Chủ mô hình xã Vĩnh Thái, Vĩnh Linh

	17
	Lê Văn Vượng
	Chủ mô hình xã Vĩnh Tú, Vĩnh Linh

	18
	Nguyễn Hào Quang
	Chủ mô hình xã Vĩnh Tân, Vĩnh Linh

	19
	Nguyễn Như Luân
	Đoàn viên xã Vĩnh Tân, Vĩnh Linh

	20
	Phùng Minh Thoại
	Chủ mô hình xã Vĩnh Tân, Vĩnh Linh

	21
	Bùi Công Điệp
	Chủ mô hình xã Vĩnh Tân, Vĩnh Linh

	22
	Phan Văn Vương
	Chủ mô hình xã Vĩnh Tân, Vĩnh Linh

	23
	Nguyễn Như Anh
	Đoàn viên xã Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh

	24
	Lê Văn Trí
	Chủ mô hình xã Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh

	25
	Nguyễn Như Hiệu
	Chủ mô hình xã Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh

	26
	Lê Viết Tứ
	Đoàn viên xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh

	27
	Trần Thanh Trường
	Chủ mô hình xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh

	28
	Lê Công Thắng
	Chủ mô hình xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh

	29
	Nguyễn Thuận Văn
	Chủ mô hình xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh

	30
	Phạm Quang Tuấn
	Đoàn viên xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh

	31
	Hoàng Thị Nhị Trang
	Đoàn viên xã Cam An, Cam Lộ

	32
	Trần Đằng Hưng
	Đoàn viên Cam Thanh, Cam Lộ

	33
	Phạm Hữu Phương
	Chủ mô hình xã Cam Nghĩa, Cam Lộ

	34
	Nguyễn Ngọc Trinh
	Đoàn viên xã Cam Nghĩa, Cam Lộ

	35
	Nguyễn Thị Thiên Lý
	Đoàn viên xã Cam Hiếu, Cam Lộ

	36
	Lê Văn Đinh
	Chủ mô hình xã Cam Hiếu, Cam Lộ

	37
	Nguyễn Hữu Hoàng
	Đoàn viên xã Cam Chính, Cam Lộ

	38
	Võ Công Thành
	Chủ mô hình xã Cam Chính, Cam Lộ

	39
	Trần Thị Vân Anh
	Đoàn viên xã Cam Tuyền, Cam Lộ

	40
	Hồ Quang Thái
	Chủ mô hình xã Cam Tuyền, Cam Lộ

	41
	Lê Thi Loan
	Đoàn viên xã Cam Thành, Cam Lộ

	42
	Trần Việt Hảo
	Đoàn viên xã Cam Thành, Cam Lộ

	43
	Lê Phước Minh
	Chủ mô hình xã Cam Thủy, Cam Lộ

	44
	Trần Viết Tý
	Chủ mô hình xã Cam Thủy, Cam Lộ

	45
	Hoàng Thị Thùy Linh
	Đoàn viên thị trấn Cam Lộ, Cam Lộ

	46
	Đỗ Hoàng Ngọc
	Chủ mô hình kinh tế thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa

	47
	Hồ Hữu Thăng
	Chủ mô hình kinh tế thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa

	48
	Nguyễn Phước An
	Chủ mô hình kinh tế xã Tân Hợp, Hướng Hóa


	49
	Lê Tuấn Hiền
	Chủ mô hình kinh tế xã Tân Liên, Hướng Hóa

	50
	Lê Bá Quát
	Chủ mô hình kinh tế xã Tân Liên, Hướng Hóa

	51
	Hoàng Hải
	Chủ mô hình kinh tế xã Tân Long, Hướng Hóa

	52
	Hồ Văn Đề
	Chủ mô hình kinh tế xã Tà Long, Đakrông

	53
	Hồ Văn Ngâu
	Đoàn viên xã A Bung, Đakrông

	54
	Hồ Văn Lợi
	Chủ mô hình kinh tế xã A Bung, Đakrông 

	55
	Hồ Văn Hợp
	Chủ mô hình kinh tế Tà Rụt, Đakrông

	56
	Nguyễn Văn Linh
	Đoàn thanh niên thị trấn Krongklang, Đakrông

	57
	Trần Quang Hải
	Đoàn cơ sở Phường 1, Thị xã Quảng Trị

	58
	Hoàng Thanh Sơn
	Đoàn cơ sở Phường 1, Thị xã Quảng Trị

	59
	Mai Văn Bình
	Chủ mô hình kinh tế Phường 3, Thị xã Quảng Trị

	60
	Lê Thị Quỳnh Anh
	Đoàn cơ sở Phường 3, Thị xã Quảng Trị

	61
	Trần Viết Anh
	Chủ mô hình kinh tế Phường 2, Thị xã Quảng Trị

	62
	Trương Minh Hoàng
	Chủ mô hình kinh tế Phường An Đôn, Thị xã Quảng Trị

	63
	Phùng Hải Thủy
	Đoàn viên thành phố Đông Hà

	64
	Hoàng Hữu Thành
	Chủ mô hình trồng hoa chậu Phường Đông Giang, Đông Hà

	65
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ
	Trang trại nuôi thỏ, phường 3, Đông Hà

	66
	Hồ Sỹ Nguyên
	Chủ tiệm internet phường 2, Đông Hà

	67
	Nguyễn Khắc Hoài
	Sản xuât nước đá viên phường 5, Đông Hà

	68
	Hoàng Đình Ánh
	Chủ nhiệm CLB thanh niên phát triển kinh tế phường 2, Đông Hà

	69
	Hồ Thị Như Quỳnh
	Phó Bí thư Đoàn phường 3, Đông Hà

	70
	Lê Thanh Hùng
	Chủ mô hình cơ khí Phường 5, Đông Hà

	71
	Trần Tấn Phát
	Mô hình Trung Giang, Gio Linh

	72
	Nguyễn Thanh Tịnh
	Mô hình Trung Giang, Gio Linh

	73
	Dương Đức Dần
	Mô hình Trung Giang, Gio Linh

	74
	Dương Đức Quân
	Mô hình Trung Giang, Gio Linh

	75
	Lê Quang Thọ
	Mô hình Linh Hải, Gio Linh

	76
	Nguyễn Văn Tám
	Mô hình Gio Mỹ, Gio Linh

	77
	Phùng Văn Linh
	Mô hình Gio An, Gio Linh

	78
	Lê Văn Công
	Mô hình Thị trấn Cửa Việt, Gio Linh

	79
	Trần Văn Phúc
	Mô hình Gio Phong, Gio Linh

	80
	Nguyễn Khắc Hùng
	Mô hình Gio Phong, Gio Linh

	81
	Lê Minh Quốc
	Mô hình Gio Phong, Gio Linh

	82
	Trần Quốc Toản
	Mô hình Gio Phong, Gio Linh

	83
	Trần Quốc Thắng
	Mô hình Gio Hải, Gio Linh

	84
	Lê Mạnh Dũng
	Mô hình Gio An, Gio Linh

	85
	Nguyễn Thị Loan
	Xã Đoàn Gio Phong, Gio Linh

	86
	Nguyễn Minh Đức
	Chủ mô hình kinh tế xã Triệu Trung, Triệu Phong

	87
	Nguyễn Hữu Đức Nhiễm
	Chủ mô hình kinh tế xã Triệu Long, Triệu Phong

	88
	Hoàng Bát
	Chủ mô hình kinh tế xã Triệu Ái, Triệu Phong

	89
	Lê Tuấn Phùng
	Chủ mô hình kinh tế xã Triệu Hòa, Triệu Phong

	90
	Lê Văn Quốc
	Đoàn viên xã Triệu Phước, Triệu Phong

	91
	Hồ Minh Tuấn
	Đoàn viên Thị trấn Ái Tử, Triệu Phong

	92
	Phan Anh Tuấn
	Đoàn viên xã Triệu Vân, Triệu Phong

	93
	Hồ Thanh Minh
	Đoàn viên xã Triệu Thành, Triệu Phong

	94
	Lê Trọng Anh 
	Chủ mô hình kinh tế xã Triệu Độ, Triệu Phong

	95
	Nguyễn Văn Hiếu
	Chủ mô hình kinh tế xã Triệu Trạch, Triệu Phong

	96
	Nguyễn Thái Thiên
	Chủ mô hình kinh tế xã Triệu sơn. Triệu Phong

	97
	Trương Tứ
	Đoàn viên xã Triệu Đại, Triệu Phong

	98
	Lê Ngọc Phi
	Chủ mô hình kinh tế xã Triệu Thượng, Triệu Phong

	99
	Lê Thị Ngọc Bích
	Đoàn viên xã Triệu Đông, Triệu Phong

	100
	Lê Công Dũng
	Đoàn viên xã Triệu Lăng, Triệu Phong

	101
	Trần Hoàng
	Chủ mô hình kinh tế xã Triệu Lăng, Triệu Phong

	102
	Trần Luân
	Chủ mô hình kinh tế xã Triệu Lăng, Triệu Phong

	103
	Nguyễn Văn Hùng
	Thôn 5, Triệu Lăng, Triệu Phong

	104
	Nguyễn Văn Hiếu
	Chủ mô hình kinh tế xã Triệu Trạch, Triệu Phong

	105
	Nguyễn Đức Thanh
	Chủ mô hình kinh tế xã Vĩnh Kim – Vĩnh Linh

	106
	Phan Văn Giang
	Chủ mô hình kinh tế xã Vĩnh Kim – Vĩnh Linh

	107
	Hồ Văn Minh
	Chủ mô hình kinh tế xã Vĩnh Thạch –Vĩnh Linh

	108
	Trần Văn Thanh
	Chủ mô hình kinh tế xã Vĩnh Long –Vĩnh Linh

	109
	Hồ Văn Dương
	Chủ mô hình kinh tế xã Tân Hợp, Hướng Hóa

	110
	Hoàng Anh Tuấn
	Chủ mô hình kinh tế thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa

	111
	Văn Thiên Đức
	Chủ mô hình kinh tế xã Hải Phú, Hải Lăng

	112
	Nguyễn Đức Tiền
	Chủ mô hình kinh tế xã Hải Dương, Hải Lăng

	113
	Nguyễn Qúy Hợi
	Chủ mô hình kinh tế Phường 2, thị xã Quảng Trị

	114
	Trần Nhật Mỹ 
	Chủ mô hình kinh tế xã Cam Nghĩa, Cam Lộ

	115
	Lê Đình Khiêm
	Chủ mô hình kinh tế thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh

	116
	Hồ Đăng Hòa
	Chủ mô hình kinh tê thôn Trung Đơn, Hải Thành

	117
	Trịnh Tấn Sự
	Chủ mô hình kinh tế xã Hải Dương, Hải Lăng

	118
	Trương Thế Anh
	Chủ mô hình kinh tế xã Hải Khê, Hải Lăng

	119
	Trương Minh Phú
	Chủ mô hình kinh tế thôn Trung An, Hải Khê, Hải Lăng

	120
	Trần Nam Trung
	Chủ mô hình kinh tế xã Hải Thọ, Hải Lăng
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